
 

Tháng 4 năm 2024 

KHÁI QUÁT VỀ THUẾ XE Ô TÔ THEO CHỦNG LOẠI 

 

Bạn có biết tại Nhật Bản có các khoản thuế liên quan đến xe ô tô như dưới đây không? 

 Tiền thuế quốc gia Tiền thuế các tỉnh/ 

thành 

Tiền thuế địa phương/quận

/huyện 

Khi mua xe ô tô Thuế trọng lượng ô tô 

Thuế ô tô theo tỷ suất môi trường Thuế ô tô hạng nhẹ theo  

tỷ suất môi trường 

Thuế xe ô tô theo chủng loại  

Khi đang sở hữu xe ô tô  Thuế xe ô tô theo chủng loại Thuế xe ô tô hạng nhẹ theo 

chủng loại 

Khi đăng kiểm xe ô tô Thuế trọng lượng ô tô   

Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích về thuế xe ô tô theo chủng loại- một trong các loại thuế gần gũi nhất với quý vị. 

 

◎Cơ cấu của thuế xe ô tô theo chủng loại 

 Thuế xe ô tô theo chủng loại là khoản thuế mà người sở hữu xe ô tô (trừ xe ô tô hạng nhẹ) phải chi trả tính theo 

đơn vị 1 năm (người sở hữu xe ô tô có đăng ký tại Cục Giao thông Vận tải vào thời điểm ngày 1 tháng 4 hàng năm). 

Tuy nhiên, nếu đăng ký mới kể từ tháng 4 trở đi thì sẽ đánh thuế theo đơn vị tháng từ tháng tiếp theo kể từ tháng có 

đăng ký đến tháng 3. 

 Tiền thuế được quy định căn cứ theo tổng dung tích và trọng tải tối đa cho từng chủng loại xe ô tô như xe chở 

người, xe tải,v.v. 

 Giấy thông báo nộp thuế có nội dung về mức thuế xe ô tô phải đóng và thời hạn nộp thuế sẽ được gửi vào đầu 

tháng 5. Hãy nộp tiền thuế đúng kỳ hạn khi nhận được giấy thông báo nộp thuế. Cách thức nộp thuế và địa chỉ nộp 

thuế xin vui lòng xem bên dưới. 

  Nếu quá thời hạn nộp thuế mà bạn vẫn chưa nộp thì sẽ phát sinh tiền phí nộp chậm căn cứ theo Pháp luật. Nhất 

định phải nộp tiền thuế đúng hạn quy định. 

 

◎Cách thức và địa điểm nộp thuế 

 ・Tại các tổ chức tài chính ngân hàng (Để biết thông tin về  

các tổ chức tài chính cho phép thanh toán, vui lòng truy cập trang web  

của Tổ chức hợp tác xã thuế địa phương (trang web bằng tiếng Nhật)). 

 ・Các cửa hàng tiện lợi combini trên toàn quốc: 7-Eleven, Daily Yamazaki, Family Mart, Ministop, Yamazaki 

Special Partner Shop, Lawson (theo thứ tự bảng chữ cái). 

・Cửa hàng có lắp đặt thiết bị tiếp nhận thanh toán MMK. 

・Có thể nộp thuế bằng cách sử dụng ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh. 

Vui lòng tham khảo trên trang web thanh toán thuế địa phương  

để biết các ứng dụng thanh toán có thể sử dụng (trang web bằng tiếng Nhật). 

Có những ứng dụng không thể nộp thuế bằng cách nộp tiền vào tài khoản ứng dụng. Xin vui lòng tham khảo 

trước trên trang web. 

・Có thể nộp thuế bằng thẻ tín dụng hoặc Internet Banking tại trang web thanh toán thuế địa phương (trang web 

bằng tiếng Nhật). 

・Thanh toán qua Internet Banking hoặc Mobile Banking có hỗ trợ Pay-easy (giao dịch với các tổ chức tài chính 

qua Internet,v.v.) hoặc qua ATM. 

・Cũng có thể nộp thuế bằng cách cho phép tự động trừ tiền vào tài khoản ngân hàng. Chi tiết xin vui lòng đăng ký 

tại quầy giao dịch của các cơ quan tài chính ngân hàng (trừ ngân hàng Yucho). 

Tổ chức hợp tác xã thuế địa phương Tìm kiếm 

Trang web thanh toán thuế địa phương Tìm kiếm 



 

■Tiền thuế chủ yếu sẽ được liệt kê như sau. 

【Xe chở người】 

Phân loại 
Xe gia đình Xe kinh doanh 

Thuế suất ①（※） Thuế suất ②（※）  

Tổng lượng khí thải dưới 1,000cc 29,500yên 25,000yên 7,500yên 

Tổng lượng khí thải từ 1,000cc  

đến dưới 1,500cc 

34,500yên 30,500yên 8,500yên 

Tổng lượng khí thải từ 1,500cc 

đến dưới 2,000cc 

39,500yên 36,000yên 9,500yên 

Tổng lượng khí thải từ 2,000cc 

đến dưới 2,500cc 

45,000yên 43,500yên 13,800yên 

Tổng lượng khí thải từ 2,500cc 

đến dưới 3,000cc 

51,000yên 50,000yên 15,700yên 

   ※Thuế suất ①: Xe ô tô mới đã đăng ký mới cho đến ngày 30/9/2019. 

    Thuế suất ②: Xe ô tô mới đã đăng ký mới kể từ ngày 1/10/2019 trở đi. 

【Xe tải】                                                                     

  

 

  

 

 

Phân loại Xe gia đình Xe kinh doanh 

Trọng tải tối đa dưới 5 tấn 

 

8,000yên 

～25,500yên 

6,500yên 

～18,500yên 

Trọng tải tối đa từ 5 tấn đến dưới 8 tấn 

 

30,000yên 

～40,500yên 

22,000yên 

～29,500yên 

◎Chế độ thuế xanh 

 Thực hiện ''tính thuế xe ô tô theo chủng loại với mục đích xanh hóa'' để phổ biến việc sử dụng các 

loại xe ô tô thân thiện với môi trường. Số tiền thuế ô tô sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mức độ 

lượng khí thải mà loại xe đó thải ra môi trường. 

◎Có thể giản lược việc xuất trình giấy chứng nhận nộp thuế xe ô tô khi đăng kiểm xe. 

Thời điểm khi làm đăng kiểm xe (kiểm tra duy trì bảo dưỡng hoặc kiểm tra thay đổi cấu tạo) thì tại 

Chi cục vận tải có thể kiểm tra trực tuyến được những thông tin như giấy chứng nhận nộp thuế xe ô 

tô. 

※Tuy nhiên, để Chi cục vận tải có thể xác nhận được việc nộp tiền qua mạng điện tử cần nộp 

trước ít nhất khoảng 2 tuần. Trường hợp đăng kiểm xe ngay sau khi vừa nộp thuế thì cần đến 

thanh toán tại Văn phòng thuế của tỉnh hoặc Văn phòng thuế xe ô tô để nhận giấy chứng nhận 

đã nộp thuế và mang đến xuất trình tại Chi cục vận tải. (Xin lưu ý rằng nếu nộp thuế bằng cách 

thanh toán qua thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, qua ứng dụng thanh toán trên điện thoại 

thông minh,v.v. có sử dụng internet thì sẽ không được gửi giấy chứng nhận đã nộp thuế.) 

◎Khi bán/chuyển nhượng/hủy bỏ xe ô tô hoặc khi thay đổi địa chỉ thì nhất định phải làm thủ 

tục thay đổi đăng ký/thay đổi địa chỉ tại Chi cục vận tải. 

  Nếu không hoàn tất các thủ tục đăng ký sẽ có những rắc rối xảy ra như vẫn nhận được giấy thông 

báo nộp thuế đối với xe ô tô đã bán/đã chuyển nhượng/đã hủy bỏ; hoặc sẽ không nhận được giấy 

thông báo nộp thuế đối với xe do bạn sở hữu. Ngoài ra, ngay cả khi bạn đã làm thủ tục thay đổi địa 

chỉ tại Ủy ban hành chính rồi nhưng chưa hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ tại Chi cục vận tải thì 

giấy thông báo nộp thuế cũng sẽ không được gửi đến nhà bạn. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc 

cần làm các thủ tục gấp, xin vui lòng liên hệ đến các văn phòng thuế xe ô tô. 

Ngoài ra, nếu bạn hủy đăng ký xe ô tô sau khi đã nộp thuế xe ô tô của năm đó rồi thì sẽ được hoàn 

trả lại phần tiền thuế theo tháng tính từ tháng kế tiếp. 



 

■Nơi liên hệ nếu có thắc mắc về thủ tục đăng ký (chỉ có tiếng Nhật). 

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại 

Chi cục Vận tải Gifu- Cục Vận tải 

Chubu 
〒501-6133 Gifu-shi, Hikie 2648-1 (050)5540-2053 

Văn phòng đăng ký và kiểm định ô tô 

Hida- Chi cục Vận tải Gifu-  

Cục Vận tải Chubu  

〒506-0035 Takayama-shi,  

Shingu-machi 830-5 
(050)5540-2054 

 

◎Miễn giảm thuế ô tô 

  Đối với người khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần có sở hữu xe ô tô đáp ứng các tiêu chí nhất 

định, sẽ có chế độ miễn/giảm thuế ô tô. Hãy đăng ký tại cơ quan thuế của tỉnh gần nhất, Văn phòng 

thuế ô tô tỉnh Gifu hoặc Chi nhánh thuế ô tô - Văn phòng thuế tỉnh tại Hida. 

  

【Nơi liên hệ nếu có thắc mắc về thuế xe ô tô】 

Tên cơ quan Địa chỉ Số điện thoại 

Văn phòng Thuế ô tô tỉnh

 Gifu (Biển xe Gifu) 
〒501-6192 Gifu-shi, Hikie 2648-3 (058)279-3781 

Chi nhánh thuế ô tô- Văn

 phòng thuế tỉnh tại Hida 

(Biển xe Hida) 

〒506-0035 Takayama-shi,  

Shingu-machi 830-7 
(0577)36-1400 

 

【Nơi liên hệ để được giải đáp thắc mắc bằng tiếng nước ngoài】  

 〇 (tổ chức pháp nhân công ích) Trung tâm Giao lưu Quốc tế tỉnh Gifu  

 9:30~16:30 (thứ 2~thứ 6) 

  〒500-8875 Gifu-ken, Gifu-shi, Yanagase-Dori, 1-12 Tòa nhà Gifu Chunichi, tầng 2 

   Số điện thoại:（０５８）２６３－８０６６  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           TỈNH GIFU 


